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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn lập báo cáo phát triển bền vững (ESG)
- Tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt 
Nam và quốc tế.
- Hoạt động phiên dịch; 
- Hoạt động thương mại môi giới; 
- Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác; 
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
- Tư vấn về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
- Tư vấn về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
- Tư vấn về giấy phép môi trường 
- Tư vấn về vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

- Tư vấn về đăng ký môi trường 
- Tư vấn về lập hồ sơ khai thác nước mặt và ngầm 
- Tư vấn về cấp phép xả thải vào nguồn nước  
- Tư vấn xả nước thải vào công trình thủy lợi  
- Tư vấn cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
- Tư vấn cấp phép xử lý chất thải nguy hại 
- Quan trắc môi trường 
- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường đất, 
nước, không khí và chất thải rắn 
- Tư vấn lập hồ sơ công nghệ xử lý môi trường đất, nước, 
không khí; 
- Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải  
- Bảo trì bảo dưỡng thiết bị xử lý môi trường; 
- Tư vấn đào tạo quan trắc môi trường 
- Tư vấn kỹ thuật an toàn 
- Tư vấn, đào tạo kinh tế tuần hoàn 
- Tư vấn dịch vụ kiểm kê khí nhà kính 

7490(Chính)

2. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

5. Sửa chữa thiết bị điện 3314

6. Sửa chữa thiết bị khác 3319

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

9. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

10. Thu gom rác thải không độc hại 3811
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11. Thu gom rác thải độc hại 3812

12. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

13. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

14. Tái chế phế liệu 3830

15. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết:
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí cũ hoặc vị trí hiện tại, thông qua sử dụng các biện pháp cơ 
học, hóa học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thug om chất gây ô nhiễm, 
hoặc thông qua sử dụng các chất hóa học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm trên đất, trong 
nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212

18. Xây dựng công trình điện 4221

19. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

20. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

22. Phá dỡ
(loại trừ hoạt động gây nổ bằng bom, mìn)

4311

23. Chuẩn bị mặt bằng
(loại trừ hoạt động gây nổ bằng bom, mìn)

4312

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phân khác 
nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng chuyên sâu 
hoặc phải có thiết bị dùng riêng như:
+ Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc,
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,
+ Chống ẩm các tòa nhà,
+ Chôn chân trụ,
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đá,
+ Lợp mái bao phủ tòa nhà,
+ Lợp mái bao phủ tòa nhà,

4390

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Kinh doanh trang thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659
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32. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

33. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sô đa, vôi, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh, chất trợ lắng, keo tụ, đông 
tụ,…;
- Bán buôn phân phón và sản phẩm nông hóa;

4669

36. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

37. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

4932

38. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

39. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ hoạt động tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)

7020

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc và bản đồ 
- Thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế cơ - điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình; Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ; Thiết kế xây 
dựng công trình giao thông; Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật; Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 
-Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát 
công tác xây dựng công trình giao thông; Giám sát công tác 
xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều); Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình
-Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Kiểm định xây dựng
-Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

7110

41. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

42. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211
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1.500.000.000 VNĐ

43. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

44. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

45. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

46. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

47. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

48. Cho thuê xe có động cơ 7710

49. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

50. Đại lý du lịch 7911

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

53. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động báo chí)

8230

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

55. Đào tạo sơ cấp 8531

56. Đào tạo trung cấp 8532

57. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
( Không bao gồm:  - Dạy về tôn giáo;- Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể.)

8559

58. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040080000332

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 9 Hẻm 8/20/61 Bằng Liệt, Tổ 2 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 9 Hẻm 8/20/61 Bằng Liệt, Tổ 2 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI THANH HOÀNG Nam
02/09/1980 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040080000332
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 9 Hẻm 8/20/61 Bằng Liệt, Tổ 2 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 9 Hẻm 8/20/61 Bằng Liệt, Tổ 2 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THANH HOÀNG Nam

02/09/1980 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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